
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I TSLV hoặc cơ sở HĐSN

…

II Phương tiện đi lại 

…

III Tài sản cố định khác

Mua máy bắn tập MBT-03 model

 SH2/GDQP/CD
            48.300  Bộ                 1 

 Sản phẩm mới 100%, đúng nguồn 

gốc xuất xứ.

Hàng hóa được đóng gói theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất 

        48.300 03/2017  Chỉ định thầu 

IV
Tài sản từ nguồn viện trợ, quà biếu, 

tặng cho (nếu có)

…

Ghi chú

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Biểu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC

 ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG

Đơn giá dự 

kiến mua sắm 
(ngàn đồng)

Thời gian dự 

kiến mua 

sắm 
(tháng/năm)

Ngày  29 tháng 12  năm 2017

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Đơn vị tính

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
NGƯỜI LẬP BIỂU

 (Ký và ghi rõ họ, tên)

THEO DỰ TOÁN NĂM 2017

Dự toán được cấp 

có thẩm quyền 

duyệt (ngàn đồng)

Hình thức mua 

sắm (ghi rõ đấu 

thầu, chỉ định 

thầu, chào hàng 

cạnh tranh, mua 

sắm trực tiếp)

Ngày 27 tháng 12 năm 2017

Stt Tên tài sản dự kiến mua
Số lượng dự 

kiến mua sắm 

Quy cách, chất liệu, chủng 

loại



- Nếu tại đơn vị có phát sinh tiền được tiếp nhận từ nguồn viện trợ, quà biếu, tặng cho thì công khai vào biểu này " phần IV: Tài sản từ nguồn viện trợ, quà 

biếu, tặng cho"

Ghi chú: Biểu dùng cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai tại đơn vị.






